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T               

 UYỆ  CHÂU THÀNH 

T        TR  

 
    Bản án số: 08/2019/DS-ST 

    Ngày: 10/4/2019                                                 

V/v:“Tranh chấp hợp đồng góp hụi” 

                          V ỆT     

              - T     -           

NHÂN DANH 

 ƯỚC C NG HOÀ XÃ H I CH        V ỆT NAM 
 

T                UYỆ  CHÂU THÀNH - T NH B N TRE 
 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên tòa: Bà Phan Thị Mỹ Hạnh 

Các Hội thẩm nhân dân: Bà Phạm Thị Em 

                                        Ông Nguyễn Văn Diệp                                                       

-  h      hi   t  : Bà Trần Thị Thanh Thúy - Th     Toà án nh n d n 

huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre 

tham gia phiên tòa: Bà La Thị Thúy Vi - Kiểm sát viên. 

Ngày 10 tháng 4 năm 2019 tại tr  s  T a án nh n d n huyện Châu Thành  

tỉnh Bến Tre   t    s  th m c n   hai v  án d n sự th     số: 223/2018/TLST-DS  

n ày 17 tháng 12 năm 2018 v  việc  Tranh chấp hợp đồng góp hụi  theo  uyết  ịnh 

  a v  án ra   t    số: 12/2019/ ĐXXST-DS n ày 21 thán  3 năm 2019  iữa: 

1. Nguyên đơn:  à  guyễ  T ị P, si    ăm: 1973. 

Địa chỉ: số nhà 41C  ấp A, xã B  huyện Ch u Thành  tỉnh Bến Tre 

2. Bị đơn: Bà Lê T ị  , si    ăm: 1957. 

Địa chỉ: Số 07  ấp C, xã D  huyện ch u Thành  tỉnh Bến Tre.  

3. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: Ô g  guyễ  T à    , si    ăm: 

1948. 

Địa chỉ: ấp Số 07  ấp C, xã D  huyện ch u Thành  tỉnh Bến Tre. 

Bà  rầ   hị Yế   h, si h  ăm: 1976. 

Địa chỉ: Ấp E, xã F, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. 

Ông B, chị P có đơn yêu cầu giải quyết vắng mặt. 
 

     U   VỤ   : 
      
      Theo đơn khởi kiện ,bản tự khai, biên bản hòa giải cũng như tại phiên tòa nguyên 

đơn bà Nguyễn Thị P trình bày: 

Vào năm 2015 bà Ch có tham gia ch i h i do bà P  àm chủ. C  thể nh  sau: 

D y h i 1.000.000 ồn    hui vào n ày 20/02/2015 (Âm  ịch)  h i mãn  vào 

ngày 20/10/2016 (Âm  ịch). D y h i  ồm có 21 phần. Bà C tham  ia ch i 01 phần. 

Bà C  ón    ợc một  ần h i sốn . Đến  ần  hui thứ 2 vào n ày 20/3/2015 ( Âm  ịch) 

thì bà C hốt h i. Số ti n bà C hốt   ợc  à 14.900.000  ồn . Do  úc  ó bà C bận  i 

công việc nên bà C có nhờ chị Trần Thị Yến Ph-  à cháu của bà C  ến  ấy ti n h i 
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giùm cho bà C. Nhi u  ần bà P  ến nhà bà C  ể thu ti n h i chết nh n  bà C kêu bà P 

chàn  h i. Đến thán  thứ 3 thì bà P  ến nhà bà C  ể tiếp t c thu ti n h i bà C nói  ã 

san  phần h i này cho chị Ph, chị Ph phải có trách nhiệm  ón  h i chết cho bà P. Bà 

P  h n   ồn    vì bà C ch i h i của bà thì phải có trách nhiệm  ón  h i chết cho bà. 

Kể từ n ày 20/4/2015 (Âm  ịch)  ến  hi h i mãng ngày 20/10/2016  (Âm  ịch) thì bà 

C  h n   ón  h i chết cho bà P. Việc bà C tham  ia ch i h i của bà  n  B có biết vì 

nhi u  ần bà P  ến nhà thu ti n h i có  ặp  n  B. Ông B có hứa sẽ bán mận  ể trả 

ti n cho bà. Do  ó  bà P  h i  iện yêu cầu bà C, ông B có trách nhiệm  iên  ới trả 

cho bà số ti n nợ h i  à 19.000.000  ồn  (M ời chín triệu  ồn )  bà P  h n  yêu cầu 

tính  ãi số ti n trên. 

 Tại biên bản hòa giải, bản tự khai và tại phiên tòa hôm nay bà Lê Thị C trình 

bày: 

         Bà C  thừa nhận có tham  ia ch i phần h i 1.000.000  ồn   h i có 21 h i viên  

thời  ian  hui h i  mãn  h i nh  bà P  trình bày  à  ún . H i này bà Chun    ã hốt 

vào ngày 20/3/2015 ( Âm  ịch). Sau  hi hốt h i do bà C  bận c n  việc nên bà C  có 

nhờ cháu của bà  à chị Trần Thị Yến Ph   ến nhà bà P  ấy ti n h i giùm bà C . Chị 

Ph   ấy ti n h i và có  ón   ại ti n cho bà P  các d y h i chị Ph  ch i riên  với bà P . 

Số ti n c n  ại chị Ph    a  ại cho bà vì  h n   ủ nên bà C   h n   ấy. Bà C thỏa 

thuận san  d y h i này cho chị Ph và   ợc sự  ồn    của chị Ph  và bà P . Từ  ó 

 ến nay bà P  khôn  có  ến nhà bà  ể  óp h i nữa. Nay bà P và chị P  h n  thừa 

nhận có thỏa thuận san  h i này cho chị Ph mà bà C  h n  có chứn  cứ  ì  ể chứn  

minh. Do  ó qua yêu cầu  h i  iện cả bà P  à yêu cầu bà trả số ti n h i  à 

19.000.000  ồn  bà C  ồn    trả số ti n nợ này nh n  hoàn cảnh bà  hó  hăn nên 

bà  in trả dần mỗi thán  cho bà P là 500.000  ồn  cho  ến  hi trả  on  số ti n nợ 

19.000.000  ồn . C n việc chị Ph nhận ti n h i của bà P giùm bà thì bà C sẽ  h i 

 iện bà Ph thành v   iện  hác. Bà  h n  có yêu cầu  ì tron  v   iện này. Bà C  cho 

rằn  việc bà tham  ia ch i h i với bà P thì ông B  h n  biết và  h n  có  iên quan 

gì. 

         Tại biên bản hòa giải người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan ông Nguyễn 

Thành trình bày: 

Việc bà C tham  ia ch i h i của bà P thì ông B  h n  biết vì  n  B không có 

nghe bà C nói  ại với  n . Do  ó   n  B  h n   ồn    có trách nhiệm  iên  ới cùng 

bà C trả số ti n h i theo yêu cầu của bà P. 

         Tại biên bản hòa giải người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan bà Trần Thị Yến 

Ph  trình bày: 

Ti n h i của bà P   h i  iện với bà C , ông B  thì chị Ph  có biết. Nh n   iữa 

bà P với bà C  làm  ì  àm chứ chị Ph   h n  biết. Khi bà C  hốt h i thì chị Ph  có 

nhận ti n h i  iùm của bà P  giao cho bà C . Số ti n chị Ph  nhận  iùm của bà C  là 

14.900.000  ồn . Số ti n này chị Ph   ã  iao  ại hết cho bà C  chứ chị Ph  không có 

s  d n . Do  ó, bà C  hốt h i của bà P  thì phải có trách nhiệm  ón  cho bà P  chứ 

chị Ph   h n  có  iên quan  ì tron  v  án này. Giữa chị Ph , bà P , bà C  là không có 

thỏa thuận san  phần h i của bà C  qua cho chị Ph  và chị Ph  có trách nhiệm  ón  

h i cho bà P . 

  Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát phát biểu quan điểm như sau: 

- Về tố tụng: N  ời tiến hành tố t ng tuân thủ  ún  quy  ịnh pháp luật. N  ời 

tham gia tố t ng chấp hành  ún  quy  ịnh pháp luật.  
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- Về nội dung:  Bà C  thừa nhận có tham  ia ch i phần h i 1.000.000  ồn  và  ã 

hốt h i  thời  ian  hui h i  mãn  h i nh  bà P trình bày  à  ún . Từ n ày 20/4/2015 

(Âm  ịch)  ến  hi h i mãn  là ngày 20/10/2016 (Âm  ịch) bà  h n   ón  h i cho bà 

P vì bà cho rằn  bà nhờ chị Ph nhận ti n hốt h i  iùm. Sau  ó bà  h n  nhận ti n mà 

 ã san   u n h i này cho chị Ph   chị Ph  có trách nhiệm  ón  h i chết cho bà P , bà P 

  chị Ph    u  ồn    nên bà  h n   ón  h i chết cho bà P . Nay  bà  ồn    trả 

19.000.000  ồn  cho bà P  nh n   in trả dần 500.000  ồn /thán . Tại t a  bà P 

 h n   ồn     bà P  yêu cầu bà C  và chồn   à  n  B  trả một  ần số ti n trên cho bà. 

Tại biên bản h a  iải n ày 07/01/2019 và tại t a bà P  trình bày việc san  h i  iữa bà 

C  và chị Ph , bà c  có nói nh n  bà  h n   ồn   . Tại biên bản h a  iải n ày 

21/3/2019 chị Ph  trình bày: Giữa chị và bà C , bà P   h n  có thỏa thuận  à bà C  

san  nh ợn  phần h i này cho chị và chị có trách nhiệm  ón  h i chết cho bà P . Chị 

m ợn ti n  vàn  của bà C  nh n   h n   iên quan  ì  ến ti n hốt h i. Từ  ó cho thấy  

việc san  nh ợn  h i  iữa bà C  và chị Ph  nh   ời trình bày của bà Chun   à  h n  

có c  s . Việc bà C có ch i huị và hốt h i   ợc bà C thừa nhận. Chứn  tỏ bà P  ã 

 àm tr n trách nhiệm của chủ h i. Bà C h n   ón  h i chết  do  ó bà P yêu cầu buộc 

bà C trả phần ti n h i này  à có c  s . Đối với  ời trình bày của bà C v  việc  h n  

nhận ti n từ chị Ph mà  iao hết cho chị Ph do bà san  h i    y  à quan hệ   hác  iữa 

bà C với chị Ph. Nếu có tranh chấp thì bà C có quy n  h i  iện chị Ph tron  v   iện 

 hác. V  trách nhiệm  iên  ới của  n  B   nhận thấy: Theo bản tự  hai  cũn  nh  tại 

các biên bản h a  iải  n  B   u trình bày  h n  tham  ia và cũn   h n  biết việc 

ch i h i   iữa bà C với bà P. Bà C h n  man  ti n v  s  d n  chun  tron   ia  ình. 

Bà C thì trình bày khôn  có nhận ti n. Do  ó   h n  có c  s  cho rằn  bà C  ã dùn  

ti n hốt h i  ể s  d n  vào nhu cầu thiết yếu tron   ia  ình bà. Vì vậy   h n  có c  

s  buộc  n  B trả nợ cùn  bà C nên không chấp nhận yêu cầu của bà  P v  việc buộc 

ông B  iên  ới trả nợ. Đ  n hị Hội  ồn    t    chấp nhận yêu cầu  h i  iện của bà P, 

buộc bà C  có trách nhiệm trả cho bà P  số ti n nợ h i  à 19.000.000  ồn    hi nhận 

việc bà P khôn  yêu cầu tính  ãi số ti n trên   h n  chấp nhận yêu cầu của bà P v  

việc yêu cầu  n  B  cùn  trả nợ với bà C . 
 

NHẬ   ỊNH C A TÒA ÁN: 
 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại 

phiên tòa, căn cứ vào lời trình bày của đương sự cũng như quan điểm của đại diện 

Viện kiểm sát, Hội đồng xét xử nhận định:  

[1] Về  tố tụ g:  

Căn cứ vào   n  h i  iện của bà N uyễn Thị P   ối với bà Lê Thị C  và ông 

N uyễn Thành B  thì v  án có quan hệ tranh chấp  à “Tranh chấp hợp đồng góp hụi . 

 uan hệ pháp  uật tranh chấp nêu trên   ợc quy  ịnh tại  hoản 3 Đi u 26 Bộ  uật Tố 

t n  d n sự năm 2015 thuộc th m quy n  iải quyết của T a án.           

Bà Lê Thị Chun  và ông N uyễn Thành B  có n i c  trú tại ấp Hàm Luông, xã 

Tân Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Căn cứ  iểm a  hoản 1 Đi u 35 và  iểm a 

 hoản 1 Đi u 39 Bộ  uật Tố t n  d n sự năm 2015  T a án nh n d n huyện Châu 

Thành  tỉnh Bến Tre th       iải quyết  à  ún  th m quy n. 
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         N  ời có quy n  ợi và n hĩa v   iên quan  à  n  N uyễn Thành B  và chị Trần 

Thị Yến Ph có   n yêu cầu  iải quyết vắn  mặt. Do  ó  căn cứ theo quy  ịnh tại Đi u 

228 Bộ  uật Tố t n  d n sự  T a án tiến hành   t    vắn  mặt ông B  và chị Ph . 

 [2] Về  ội du g: Bà P   yêu cầu bà C , ông B  có trách nhiệm  iên  ới trả cho bà 

P  số ti n h i từ ngày 20/4/2015 (Âm  ịch)  ến n ày 20/10/2016 (Âm  ịch) với số ti n 

là 19.000.000  ồn  (M ời chín triệu  ồn )   h n  yêu cầu tính  ãi số ti n trên. Tại 

các biên bản h a  iải của Tòa án bà C  cũn  thốn  nhất có tham  ia ch i d y h i 

1.000.000  ồn  nh   bà P  trình bày  à  ún  và số ti n h i bà còn thiếu của bà P  là 

19.000.000  ồn . Đ y  à tình tiết  sự  iện  h n  phải chứn  minh quy  ịnh tại Đi u 

92 Bộ  uật Tố t n  d n sự năm 2015. 

 uá trình  iải quyết v  án  T a án cũn   ã nhi u  ần triệu tập các    n  sự  ể 

tiến hành h a  iải nhằm tạo  i u  iện cho các    n  sự thỏa thuận  iải quyết v  án. 

Tuy nhiên các bên cũn   h n  th  n    ợn    ợc với nhau v  việc  iải quyết v  án. 

  i đồ g xét xử xét t ấy: 

- Xét yêu cầu đòi số tiền 19.000.000 đồng (Mười chín triệu đồng) của nguyên 

đơn thấy rằng: Bà C thừa nhận bà Chung có tham gia ch i d y h i 1.000.000  ồn  

vào n ày 20/02/2015 ( Âm  ịch) và  ã hốt d y h i nêu trên. Số ti n h i bà còn thiếu 

của bà P   à 19.000.000  ồn . Tuy nhiên bà C  cho rằn  h i này chị Ph   à n  ời nhận 

ti n thay bà và bà  ã san  d y h i này cho chị Ph  thì chị   phải có trách nhiệm  ón  

h i chết cho bà P . Nh n    y  à  ời trình bày của bà C  chứ  h n  có chứn  cứ  ì 

chứn  minh việc bà P , bà C  và chị Ph  thỏa thuận san  d y h i này cho chị Ph . Bà P  

và chị Ph    u cho rằn  h i này bà C  tham  ia ch i với bà Phỉ và  ã hốt nên phải có 

trách nhiệm  ón  h i chết cho bà P   chứ chị Ph   h n  có  iên quan  ì tron  v   iện 

này. Tại phiên t a bà C  cũn   ồn    trả số ti n nợ h i  à 19.000.000  ồn  cho bà P 

nh n  hiện nay hoàn cảnh của bà  hó  hăn nên bà  in trả dần cho bà P  mỗi thán   à 

500.000  ồn  cho  ến  hi trả  on  số ti n nợ 19.000.000  ồn . Bà C   in trả dần 

nh n  bà P   h n   ồn   . X t thấy   y  à  iai  oạn thi hành án nên Hội  ồn    t    

không xem xét. Ông B  không tham gia và không biết việc bà C  ch i h i của bà P 

nên  h n   ồn     iên  ới cùn  bà C  trả số ti n nợ h i cho bà P . Bà C  cũn  cho 

rằn  bà ch i h i  n  B   h n  biết. Bà  h n  có s  d n  số ti n h i này  ể s  d n  

vào nhu cầu thiết yếu tron   ia  ình. Số ti n h i bà C  không có nhận. Do  ó, không 

có c  s    ể buộc  n  B   iên  ới cùn  bà C  trả số ti n nợ h i 19.000.000  ồn  cho 

bà P . 

Bà C  trình bày bà  h n  có nhận ti n h i từ chị Ph  do bà  ã san  h i qua cho 

chị Ph . Bà C   sẽ  h i  iện chị Ph  thành v   iện  hác   h n  có yêu cầu  ì tron  v  

án này nên không xem xét. 

 

Từ nhữn  ph n tích nêu trên thấy rằn  bà Chung tham gia ch i h i của bà P  và 

 ã hốt h i. Từ n ày 20/4/2015 (Âm  ịch)  ến  hi h i mãn   à n ày 20/10/2016 (Âm 

 ịch) bà C  nợ số ti n h i chết  à 19.000.000  ồn . Bà C  phải có trách nhiệm  ón  

ti n h i chết cho bà P .Việc bà C  ch i h i  n  B   h n  tham  ia và  h n  biết. Do 

 ó  không có c  s   ể buộc  n  B  có trách  iên  ới trả ti n nợ h i cho bà P . 

Xét    n hị của Viện  iểm sát nh n d n huyện Ch u Thành  à có c  s  nên   ợc 

chấp nhận toàn bộ. 

 [3] Về á   hí: Do yêu cầu  h i  iện của bà P    ợc chấp nhận nên bà C  

phải chịu số ti n án phí  à 950.000 ồn . Tuy nhiên bà C   à n  ời cao tuổi nên căn cứ 
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theo quy  ịnh tại  iểm     hoản 1  Đi u 12 của N hị quyết 326/2016/UBTVQH14 

n ày 30/12/2016 của Ủy ban th ờn  v   uốc hội  hóa 14 quy  ịnh v  mức thu  

miễn   iảm  thu  nộp  quản    và s  d n  án phí và  ệ phí T a án nên bà C    ợc  em 

  t miễn toàn bộ án phí. 

Chi c c Thi hành án d n sự huyện Ch u Thành  tỉnh Bến Tre hoàn  ại cho bà P  

số ti n tạm ứn  án phí  ã nộp  à 475.000 ồn . 

Vì các lẽ trên, 

QUY T  Ị  : 

 

- Áp d n   hoản 3 Đi u 26;  iểm a  hoản 1 Đi u 35;  iểm a  hoản 1 Đi u 39; 

Đi u 92 Bộ  uật Tố t n  d n sự năm 2015. 

- Áp d ng các Đi u 357, 471 của Bộ luật dân sự 2015, Nghị  ịnh 144/2006/NĐ-

CP ngày  27/11/2006 v  họ, h i  biêu  ph ờng. 

- Áp d n  N hị quyết số: 326/2016/UBTV H14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban 

th ờn  v   uốc hội khóa 14 quy  ịnh v  mức thu  miễn   iảm  thu  nộp  quản    và 

s  d n  án phí và  ệ phí T a án. 

1. Buộc bà Lê Thị C  có trách nhiệm trả cho bà P  số ti n h i  à 19.000.000  ồn  

( M ời chín triệu  ồn ). 

Ghi nhận việc bà P  h n  yêu cầu tính  ãi số ti n trên. 

Kể từ khi bản án có hiệu lực pháp luật (đối với trường hợp cơ quan thi hành án 

có quyền chủ động ra quyết định thi hành án) hoặc kể từ ngày có đơn yêu cầu thi 

hành án của người được thi hành án (đối với các khoản tiền phải trả cho người thi 

hành án) cho đến khi thi hành án xong tất cả các khoản tiền, hàng tháng bên phải thi 

hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi 

suất quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật Dân sự năm 2015.   

2. Về án phí: Bà C  phải nộp số ti n  à 950.000 ồn . Nh n  bà C  là n  ời cao 

tuổi nên   ợc miễn toàn bộ án phí. 

Chi c c Thi hành án d n sự huyện Ch u Thành, tỉnh Bến Tre hoàn  ại cho chị bà 

C  số ti n tạm ứn  án phí là 475.000 ồn  ( Bốn trăm bảy m  i  ăm n àn  ồn ) theo 

biên  ai thu ti m tạm ứn  án phí   ệ phí T a án số: 0020629 ngày 11 tháng 12 năm 

2018. 

Đ  n  sự có mặt có quy n  hán  cáo bản án tron  hạn 15 ngày  ể từ n ày 

tuyên án  ể yêu cầu T a án cấp trên   t    phúc th m. Đ  n  sự vắn  mặt có quy n 

kháng cáo bản án tron  hạn 15 n ày  ể từ n ày nhận   ợc bản án hoặc bản án   ợc 

tốn   ạt hợp  ệ  ể yêu cầu T a án cấp trên   t    phúc th m. 

 Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi 

hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có 

quyền thỏa thuận thi hành án, có quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án 

hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6, 7, 7a, 7b và 9 Luật thi 

hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật 

thi hành án dân sự .   
Nơi  hậ :                                                              
- Đ  n  sự; 

- Tòa án nhân dân tỉnh Bến Tre; 

- VKSND huyện Ch u Thành  tỉnh Bến Tre;                                                             

- CCTHADS huyện Ch u Thành  tỉnh Bến Tre; 

- L u hồ s  v  án. 

T .      Ồ    ÉT  Ử SƠ T Ẩ  

T ẩm   á  -   ủ tọa   iê  tòa 

(  ã ký tê  và đó g  ấu) 

 

P a  T ị  ỹ      
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